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MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:  GDCD 12, LỊCH SỬ 11, GDKT-PL 10. 

(Năm học 2023  - 2024) 

I. Kế hoạch dạy học 

A. LỊCH SỬ 11 

1. Phân phối chương trình 

 + Cả năm 52 tiết 

 +Kỳ I: 18 tuần x 2  ( tuần 18 -1 tiết) = 35 tiết 

 +Kỳ II:17 tuần x 1 = 17 tiết 

 

  

STT 
Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Tiết  

Phân phối CT 

 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 Bài 1: Một số vấn đề 

chung về cách mạng tư 

sản 

3 1,2,3 Tuần 1,2 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 



2 Bài 2: Sự xác lập và 

phát triển của chủ nghĩa 

tư bản. 

 

3 4,5,6 Tuần 2,3 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

3 Thực hành chủ đề 1 1 7 Tuần 4 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

4 Bài3: Sự hình thành 

Liên bang cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Xô viết. 

 

1 

 

 

 

 

2 

8 Tuần 4 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập. 

Lớp học 

5 Bài 4: Sự phát triển của 

chủ nghĩa xã hội từ sau 

chiến tranh thế giới thứ 

hai đến nay 

9,10 Tuần 5 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

6 Thực hành chủ đề 2 1 11 Tuần 6 Đề kiểm tra Lớp học 

7 Bài 5: Quá trình xâm 

lược và cai trị của chủ 

nghĩa thực dân ở Đông 

Nam Á. 

 

2 12,13 Tuần 6,7 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

8 Bài 6: Hành trình đi đến 

độc lập dân tộc ở Đông 

Nam Á. 

2 14,15 Tuần 7,8 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập. 

Lớp học 



9 Thực hành chủ đề 3  

1 

 

 

 

 

1 

16 Tuần 8 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

10 Ôn tập 17 Tuần 9 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập. 

Lớp học 

11 Kiểm tra giữa HKI 

 

1 18 Tuần 9 Đề kiểm tra Lớp học 

12 Bài 7: Khái quát về 

chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc trong lịch sử Việt 

Nam 

3 19,20,21 Tuần 10,11 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

13 Bài 8: Một số cuộc khởi 

nghĩa và chiến tranh giải 

phóng trong lịch sử VN 

(từ TK III TCN đến cuối 

TK XIX). 

3 22,23,24 Tuần 11,12 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

14 Thực hành chủ đề 4 2 25,26 Tuần 13 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

15 Bài 9: Cải cách của Hồ 

Quí Ly và triều Hồ. 

 

3 27,28,29 Tuần 14,15 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 



16 Bài 10: Cải cách của Lê 

Thánh Tông (thế kỉ XV) 

3 30,31,32 Tuần 16 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

17 Bài 11: Cải cách của 

Minh Mạng (nửa đầu TK 

XIX) 

1 33 Tuần 17 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

18 Ôn tập 

 

1 34 Tuần 17 Đề kiểm tra Lớp học 

19 Kiểm tra cuối HKI 

 

1 35 Tuần 18  Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

 

Lớp học 

20 Bài 11: Cải cách của 

Minh Mạng (nửa đầu TK 

XIX) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

36,37 Tuần 19,20 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

21 Thực hành chủ đề 5  

38,39,40 

Tuần 

21,22,23 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

Lớp học 

22 Bài 12: Vị trí và tầm quan 

trọng của Biển Đông. 

 

 

1 

41 Tuần 24 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến 

bài học. 

Lớp học 

23 Ôn tập  

1 

42 Tuần 25 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 



 

24 

 

Kiểm tra giữa HKII 

 

 

 

1 

 

43 

 

Tuần 26 

 

Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

 

Lớp học 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

25 

 

Bài 12: Vị trí và tầm quan 

trọng của Biển Đông. 

 

44,45 

 

 

Tuần 27,28 

 

Đề kiểm tra 

 

Lớp học 

25 Bài 13: Việt Nam và Biển 

Đông. 

46,47,48 Tuần 

29,30,31 

Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

26 Thực hành chủ đề 6 2 49,50 Tuần32,33 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

27 Ôn tập 1 51 Tuần 34 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

28 Kiểm tra cuối HKII 1 52 Tuần35 Đề kiểm tra Lớp học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. GDCD 12. 

1. Phân phối chương trình. 

+ Cả năm 35 tiết 

 +Kỳ I: 18 tuần x 1  = 18 tiết 

 +Kỳ II:17 tuần x 1 = 17 tiêt 

 

 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 Bài 1: Pháp luật và đời sống. 02 

(1,2) 

 

Tuần 1 

Máy tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

2 Bài 1: Pháp luật và đời sống. Tuần 2 Máy tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

3 Bài 2: Thực hiện pháp luật. 

 

03 

(3,4,5) 

Tuần 3 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Lớp học 

4 Bài 2: Thực hiện pháp luật. 

 

Tuần 4 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Lớp học 

5 Bài 2: Thực hiện pháp luật. 

 

Tuần 5 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Lớp học 

6 Chủ đề: Quyền bình đẳng của công 

dân trong một số lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

I. Công dân bình đẳng trước pháp 

luật. 

04 

(6,7,8,9) 

Tuần 6 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Lớp học 



II. Quyền bình đẳng của công dân 

trong một số lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

7 Chủ đề: Quyền bình đẳng của công 

dân trong một số lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

I. Công dân bình đẳng trước pháp 

luật. 

II. Quyền bình đẳng của công dân 

trong một số lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

 Tuần 7 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Lớp học 

8 Chủ đề: Quyền bình đẳng của công 

dân trong một số lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

I. Công dân bình đẳng trước pháp 

luật. 

II. Quyền bình đẳng của công dân 

trong một số lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

 Tuần 8 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Lớp học 

9 Chủ đề: Quyền bình đẳng của công 

dân trong một số lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

I. Công dân bình đẳng trước pháp 

luật. 

II. Quyền bình đẳng của công dân 

trong một số lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

Tuần 9 Máy tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 



10 Ôn tập giữa học kì I 1 

(10) 

 

Tuần 10 

Đề kiểm tra Lớp học 

11 Kiểm tra  giữa học kì I 1 

(11) 

Tuần 11 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân 

tộc, tôn giáo. 

2 

(12,13) 

Tuần 12 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

13 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân 

tộc, tôn giáo. 

Tuần 13 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

14 Bài 6: Công dân với các quyền tự do 

cơ bản. 

4 

(14,15,16,17) 

Học tiết 14,15. 

Tuần 14 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

15 Bài 6: Công dân với các quyền tự do 

cơ bản. 

Tuần 15 

 

Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

16 Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật an 

toàn giao thông đường bộ. 

1 

(16) 

Tuần 16 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

17 Ôn tập 

cuối HK 1 

1 

(17) 

Tuần 17 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

18  

Kiểm tra cuối HK 1 

1 

(18) 

Tuần 18 Đề kiểm tra Lớp học 

19 Bài 6: Công dân với các quyền tự do 

cơ bản (tiếp theo). 

2 tiết tiếp theo 

(19,20) 

Tuần 19 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

20 Bài 6: Công dân với các quyền tự do 

cơ bản (tiếp theo). 

Tuần 20 Máy tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

21 Bài 7: Công dân với các quyền dân 

chủ. 

4 (21,22,23,24) Tuần 21 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

22 Bài 7: Công dân với các quyền dân 

chủ. 

Tuần 22 Máy tính, máy chiếu Lớp học 



23 Bài 7: Công dân với các quyền dân 

chủ. 

Tuần 23 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

24 Bài 7: Công dân với các quyền dân 

chủ. 

Tuần 24 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

25 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của 

công dân. 

2 

(25,26) 

Tuần 25 Máy tính, máy chiếu. Lớp học 

26 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của 

công dân. 

Tuần 26 Máy tính, máy chiếu. Lớp học 

27 Ôn tập giữa HK II 1 

(27) 

Tuần 27 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

28  

Kiểm tra giữa HK II 

1 

(28) 

Tuần 28 Đề kiểm tra giữa kì Lớp học 

29 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền 

vững của đất nước. 

2 

(29,30) 

Tuần 29 Máy tính, máy chiếu Lớp học 

30 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền 

vững của đất nước. 

Tuần 30 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

Lớp học 

31 Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật về 

phòng chống tham nhũng. 

2 

(31,32) 

Tuần 31 Tranh ảnh, máy tính, 

máy chiếu. 

 

Lớp học 

32 Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật về 

phòng chống tham nhũng. 

 Tuần 32 Máy tính, máy chiếu  Lớp học hoặc 

ngoài trời 

33 Ôn tập cuối HK II 2 

(33,34) 

Tuần 33 Máy tính, máy chiếu, 

phiếu học tập 

Lớp học 

34 Ôn tập cuối HK II  Tuần 34 Máy tính, máy chiếu  Lớp học 

35 Kiểm tra cuối HK II 1 

(35) 

Tuần 35 Đề kiểm tra Lớp học 

2. Chuyên đề lựa chọn (không) 



C. GDKT- PL 10. 

1.Phân phối chương trình 

Cả năm 70 tiết 

 +Kỳ I: 18 tuần x 2 = 36 tiết 

 +Kỳ II:17 tuần x 2 = 34 tiêt 

 

 

STT Tiết Bài học Số 

tiết 

Thời điểm Thiết bị 

dạy học 

Địa điểm 

dạy học 

Phần 1: GIÁO DỤC KINH TẾ 

1 

1 2 3 

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ 

bản trong đời sống xã hội. 
3 Tuần 1,2 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

các hoạt động kinh tế cơ bản trong 

đời sống xã hội VN, phiếu bài 

tập… 

Dạy học trên lớp. 

2 

4 5 6 

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 3 Tuần 2,3 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

các chủ thể kinh tế VN, phiếu bài 

tập… 

Dạy học trên lớp. 

3 

7 8 9 

Bài 3: Thị trường 3 Tuần 3,4,5 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

thị trườngVN, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

4 

10 11 12 

Bài 4: Cơ chế thị trường 3 Tuần 5,6 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

cơ chế thị trường VN, phiếu bài 

tập… 

Dạy học trên lớp. 

5 13 14 15 Bài 5: Ngân sách nhà nước 3 Tuần 7,8 Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt Dạy học trên lớp. 



động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

ngân sách VN, phiếu bài tập… 

6 

16 17 

Bài 6: Thuế 2 Tuần 8,9 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

tình hình  thuế VN, phiếu bài 

tập… 

Dạy học trên lớp. 

7 
18 

Ôn tập giữa kỳ 1 1 Tuần 9 
Máy chiếu, nội dung ôn tập, phiếu 

bài tập… 
Dạy học trên lớp. 

8 19 Kiểm tra giữa kỳ 1 1 Tuần 10 Đề kiểm tra Trên lớp. 

9 

20 21 22 23 

24 Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các 

mô hình sản xuất kinh doanh 
5 

Tuần 

10,11,12 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

các mô hình sx, kinh doanh VN, 

phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

10 

25 26 
Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín 

dụng trong đời sống 
2 Tuần 13 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

tín dụngVN, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

11 

27 28 29 

Bài 9: Dịch vụ tín dụng 3 Tuần 14,15 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

kinh tế VN, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

12 

30 31 32 

33,34 Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá 

nhân. 
4 

Tuần 

15,16,17 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

tình hình tài chính cá nhân, phiếu 

bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

 

 

13 
35 

Ôn tập cuối học kỳ 1 1 Tuần 18 
Máy chiếu, nội dung ôn tập và 

phiếu bài tập… 
Dạy học trên lớp. 

14 
36 

Kiểm tra cuối kỳ 1 1 Tuần 18 
Đề kiểm tra 

 
Trên lớp. 



 

KÌ II: Phần 2 Giáo dục pháp luật 

15 

37  38 

Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và 

vai trò của pháp luật ( Giảm 1) 
2 Tuần 19 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

đặc điểm và vai trò của pháp luật 

VN, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

16 

39 40 

Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn 

bản pháp luật Việt Nam. 
2 Tuần 20 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về  

hệ thống pháp luật và văn bản 

pháp luậtVN, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

17 

41 42 

Bài 13: Thực hiện pháp luật 2 Tuần 21 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

việc thực hiện pháp luậtVN, phiếu 

bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

 

18 

43 44 

Bài 14; Giới thiệu về Hiến pháp 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

2 Tuần 22 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về  

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, phiếu bài 

tập… 

Dạy học trên lớp. 

19 

45 46 

Bài 15: Nội dung cơ bản của  Hiến 

pháp về chế độ chính trị. 
2 Tuần 23 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu   

Hiến pháp về chế độ chính trịVN, 

phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

20 

47 48 49 
Bài 16: Quyền con người, quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

trong Hiến pháp. 

3 Tuần 24,25 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

Quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân trong Hiến 

Dạy học trên lớp. 



phápVN, phiếu bài tập… 

21 

50 51 

Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến 

pháp về kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

khoa học công nghệ, môi trường. 

2 

Giảm 

1 

Tuần 25,26 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về   

Nội dung cơ bản của Hiến pháp về 

kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 

học công nghệ, môi trường VN, 

phiếu bài tập 

Dạy học trên lớp. 

22 
52 Ôn tập giữa kỳ 2 

 
1 Tuần 26 

Máy chiếu, nội dung ôn tập, phiếu 

bài tập… 
Dạy học trên lớp 

23 

53 Kiểm tra giữa kỳ 2 

 

 

1 Tuần 27 

Đề kiểm tra. 

Trên lớp. 

24 

54  55 

Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến 

pháp về bộ máy nhà nước  Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2 Tuần 27,28 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về   

Nội dung cơ bản của Hiến pháp về 

bộ máy nhà nước  Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam , phiếu bài 

tập… 

 

Dạy học trên lớp. 

25 

56 57 

58 Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và 

nguyên tắc hoạt động của hệ thống 

chính trị Việt Nam. 

3 Tuần 28,29 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về  

đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc 

hoạt động của hệ thống chính trị  

VN, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

26 

59 60 61 

 

Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động  bộ máy nhà 

nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

3 Tuần 30,31 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về 

đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và 

Dạy học trên lớp. 



 

 

 

 

Việt Nam. hoạt động  bộ máy nhà nước  Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam., 

phiếu bài tập… 

27 

62 63 64 

Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ  nước  Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

3 Tuần 31,32 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về  

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 

phủ  nước  Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam., phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

28 

65 66 

Bài 22: Tòa án nhân dân, Viện 

kiểm sát nhân dân. 
2 Tuần 33 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về  

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dânVN, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

29 

67 68 

Bài 23: Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân. 
2 Tuần 34 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, tranh ảnh, tư liệu về  

Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân, phiếu bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

30 

69 

Ôn tập cuối kỳ 2 1 Tuần 35 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt 

động nhóm, nội dung ôn tập, phiếu 

bài tập… 

Dạy học trên lớp. 

31 

70 Kiểm tra cuối kỳ 2 

 

 

 

1 Tuần 35 

Đề kiểm tra 

Trên lớp. 



 

 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) : không 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

Bồi dưỡng HSG môn Lịch sử 12 

Tham gia hoạt động ngoại khoá cùng với tổ (có kế hoạch riêng) 

 

 

 

TÔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Phạm Minh Tùng 

                                  Quế Sơn,  ngày 5 tháng 9 năm 2023 

                                   GIÁO VIÊN 

                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 

    

                                        

                                

       

                                       Trần Thị Diệu 

 

 

 

 


